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Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí: 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Việc quản trị 

theo kết quả công 

việc của nhân viên 

(gồm cả khen 

thưởng và công 

nhận) được triển 

khai để tạo động lực 

hỗ trợ cho đào tạo. 

2. Việc quản trị 

theo kết quả công 

việc của nhân viên 

được triển khai để 

tạo động lực hỗ trợ 

NCKH. 

3. Việc quản trị 

theo kết quả công 

việc của nhân viên 

tạo động lực hỗ trợ 

các hoạt động phục 

vụ cộng đồng. 

1.    qu  định v  kh i lượng công việc 

cụ thể đ i v i nhân viên và qu  định v  

việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả công việc của đội ngũ nhân viên, 

trong đ  c  cả các qu  định v  khen 

thưởng và công nhận. 

2.    triển khai việc theo dõi, giám sát 

và đánh giá hiệu quả công việc của đội 

ngũ nhân viên dựa trên qu  định v  kh i 

lượng công việc cụ thể đ   ác định và 

phân công. 

3. Tất cả nhân viên c  kế hoạch cụ thể 

trong đ  thể hiện rõ kh i lượng, tiến độ, 

thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần 

thiết, … để thuận tiện cho việc theo dõi, 

giám sát tạo động lực hỗ trợ đào tạo, 

N KH và phục vụ cộng đồng. 

4. Tất cả nhân viên được tham gia  â  

dựng, g p ý trong quá trình  â  dựng 

qu  định đánh giá hiệu quả công việc. 

- Hệ th ng văn vản qu  định để 

theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu 

quả công việc của đội ngũ nhân 

viên*. 

- Hệ th ng đánh giá đồng cấp và 

hệ th ng/cơ chế thi đua khen 

thưởng*. 

- Bản mô tả vị trí công việc*. 

-  ác chính sách nhân sự. 

-  ác báo cáo/biên bản/kết quả 

theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả công việc của đội ngũ nhân 

viên*.  

- Danh sách nhân viên được khen 

thưởng và công nhận đột xuất và 

hằng năm (nêu rõ lý do)*. 

- Kết quả th ng kê đào tạo, 

N KH và các hoạt động phục vụ 

cộng đồng. 

-  

ĐHĐN 

Khoa Kinh tế 

 

 

 

 

 

 

Lấ  từ Khoa 

Kinh tế, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

 Nhân viên hài lòng v  việc quản trị theo kết 

quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen 

thưởng và công nhận của  SGD và các cấp 

c  thẩm qu  n. 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 7.5 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H7.07.05.01 

Hệ thống văn bản Qui định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên 

1 
Qu ết định của Hiệu trưởng Trường ban hành 

qui định đánh giá  ếp loại 

S  579/QĐ-ĐHĐN, ngà  

21/4/2022 
ĐHĐN 

2 Phiếu đánh giá  ếp loại kết quả lao động 2022 ĐHĐN 

3 
Bảng t ng hợp đánh giá  ếp loại  B, GV, NV 

hàng năm của Khoa Kinh tế 
2018-2022 Khoa Kinh tế 

4 

Thông báo kết quả đánh giá viên chức năm học 

2018-2019 

S  761/TB-ĐHĐN, ngà  

25/6/2019 
ĐHĐN 

Thông báo kết quả đánh giá viên chức năm học 

2019-2020 

S  949/TB-ĐHĐN, ngà  

09/9/2020 
ĐHĐN 

Thông báo kết quả đánh giá viên chức b  sung 

năm học 2019-2020 

S  1363/TB-ĐHĐN, ngà  

02/11/2021 
 

Thông báo kết luận đánh giá,  ếp loại chất 

lượng viên chức năm học 2020-2021 

S  1478/TB-ĐHĐN, ngà  

25/11/2021 
ĐHĐN 

Qu ết định đánh giá,  ếp loại chất lượng viên 

chức năm 2022 

S  1856/QĐ-ĐHĐN, ngà  

19/12/2022 
ĐHĐN 
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2 H7.07.05.02 1 
Qu ết định ban hành Nội qu  làm việc của 

Trường Đại học Đồng Nai 

S  923/QĐ-ĐHĐN, ngà  

15/6/2023 
ĐHĐN 

3 H7.07.05.03 

1 
Bản mô tả vị trí công việc của nhân viên các 

phòng ban 
2018-2022 ĐHĐN 

2 Bản mô tả công việc Giáo vụ Khoa Kinh tế 2018-2022 Khoa Kinh tế 

3 Bản mô tả công việc Trung tâm thư viện 2018-2022 TTTT - TV 

4 
Bản mô tả vị trí công việc của nhân viên 

Phòng T  chức - Hành chính & Quản trị 
2018-2022 Phòng TCHC&QT 

1 H7.07.05.04 1 
Qu ết định v  việc ban hành Qui chế thi đua 

khen thưởng 

S  234/QĐ-ĐHĐN, ngà  

14/2/2023 
ĐHĐN 

5 H7.07.05.05 

Danh sách nhân viên được khen thưởng và công nhận đột xuất hằng năm 

1 

Thông báo khen thưởng v/v thực hiện công tác 

khen thưởng các cá nhân, tập thể c  thành tích 

 uất sắc trong năm học 

2018 - 2022 Khoa Kinh tế 

2 
Qu ết định v  việc công nhận Danh hiệu Thi 

đua cho Tập thể và cá nhân năm học 
2018 - 2022 ĐHĐN 

3 

Qu ết định v  việc công nhận Danh hiệu Thi 

đua khen thưởng các tập thể, cá nhân năm 

2022 

S  193/QĐ-ĐHĐN, ngà  

14/2/2023 
ĐHĐN 

Qu ết định v  việc khen thưởng các tập thể và 

cá nhân hoàn thành  uất sắc nhiệm vụ năm học 

2018-2019 

S  832/QĐ-ĐHĐN, ngà  

12/7/2019 
ĐHĐN 

Qu ết định v  việc khen thưởng các tập thể và 

cá nhân hoàn thành  uất sắc nhiệm vụ năm học 

2019-2020 

S  1060/QĐ-ĐHĐN, ngà  

29/9/2020 
ĐHĐN 

Qu ết định công nhận danh hiệu thi đua và S  1650/QĐ-ĐHĐN, ngà  ĐHĐN 
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khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2020-

2021 

24/12/2021 

4 Danh sách tập thể nhận danh hiệu thi đua  2018-2022 ĐHĐN 

5 
Danh sách cá nhân được công nhận danh hiệu 

thi đua  
2018-2022 ĐHĐN 

6 H7.07.05.06 1 
Báo cáo theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu 

quả công việc của đội ngũ nhân viên 
2018-2022 ĐHĐN 

7 H7.07.05.07 

Thông báo góp ý các Qui định của Trường 

1 
Thông báo g p ý cho dự thảo Kế hoạch chiến 

lược  

S  249/TB-ĐHĐN, ngà  

16/3/2020 
ĐHĐN 

2 
Thông báo đ ng g p ý kiến cho bản dự thảo 

Nội qu  làm việc của nhà Trường 

S  766/ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 22/5/2023 
ĐHĐN 

3 

Thông báo  em  ét, g p ý đ i v i dự thảo Đ  

án Phát triển trường ĐH Đồng Nai đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2040 

S  553/ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 17/4/2023 
ĐHĐN 

4 

Thông báo g p ý dự thảo Qu  định v   â  

dựng & quản lý văn bản, tài liệu “MẬT” tại 

trường ĐHĐN 

S  514/ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 07/4/2023 
ĐHĐN 

5 

Thông báo g p ý dự thảo Qu  định T  chức và 

hoạt động của T  Bảo vệ, Trường Đại học 

Đồng Nai 

S  1205/ĐHĐN-TCHC&QT, 

ngày 15/8/2022 
ĐHĐN 

6 

Thông báo g p ý dự thảo qu  định v  hoạt 

động Nghiên cứu Khoa học của Trường ĐH 

Đồng Nai 

S  1071/ĐHĐN-NCKH, 

ngày 01/10/2020 
ĐHĐN 

7 
G p ý dự thảo “Qu  định t  chức hoạt động 

khu nội trú sinh viên” 

S  1531/ĐHĐN-CTSV, ngày 

17/12/2018 
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8 
Thông báo G p ý cho dự thảo Qu  định v  Sở 

hữu trí tuệ trong trường Đại học Đồng Nai 

S  1622/TB-ĐHĐN-NCKH, 

ngày 03/12/2019 
 

9 
G p ý cho qu  định v  công tác t  chức thi học 

phần 

S  1236/TB-ĐHĐN, ngà  

16/9/2019 
 

10 
G p ý cho dự thảo Qu  định Quản lý, sử dụng 

tài sản trong trường ĐHĐN 

S  391/TB-ĐHĐN, ngà  

16/4/2019 
 

11 

Thông báo g p ý cho dự thảo Qu  định v  hoạt 

động Nghiên cứu khoa học của Trường Đại 

học Đồng Nai 

S  967/TB-ĐHĐN, ngà  

12/8/2019 
 

12 

G p ý dự thảo Qu  định v  việc thỉnh giảng và 

quản lý công tác thỉnh giảng của Trường Đại 

học Đồng Nai 

S  1009/ĐHĐN, ngà  

21/9/2020 
 

13 

Thông báo g p ý cho Qu  định chuẩn đầu ra 

trình độ ngoại ngữ, tin học đ i v i sinh viên 

chính qu , văn bằng 2, liên thông, vừa học vừa 

làm 

S  996/TB-ĐHĐN, ngà  

18/9/2020 
 

14 
G p ý dự thảo Qu  định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN (lần 2) 

S  963/ĐHĐN-TCHC, ngày 

10/9/2020 
 

15 
G p ý dự thảo Qu  định v  thăm hỏi khi  m 

đau, đám tang, đám cư i của Trường ĐHĐN 

S  560/ĐHĐN-TCHC, ngày 

12/6/2020 
 

16 
G p ý dự thảo Qu  định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN 

S  468/ĐHĐN-TCHC, ngày 

26/5/2020 
 

17 
G p ý dự thảo Qu  định Quản lý hồ sơ viên 

chức của Trường Đại học Đồng Nai 

S  704/ĐHĐN-TCHC, ngày 

15/7/2020 
 

18 
G p ý dự thảo Qu  định  ung cấp thông tin 

cho báo chí và phát ngôn của Trường ĐHĐN 

S  228/ĐHĐN-TCHC, ngày 

09/3/2020 
 



6 

 

19 

G p ý dự thảo Qu  định v  trình tự, thủ tục, 

thẩm qu  n ban hành văn bản, quản lý văn bản 

trong Trường ĐHĐN 

S  191/ĐHĐN-TCHC, ngày 

27/02/2020 
 

20 
G p ý cho Qu  định chuẩn đầu ra tin học, 

ngoại ngữ năm 2020 

S  86/TB-ĐHĐN, ngà  

04/02/2020 
 

21 
G p ý dự thảo Qu  định v  tu ển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

S  1524/ĐHĐN-TCHC, 

ngày 03/12/2021 
 

22 
G p ý dự thảo Qu  định v  Thi t t nghiệp trực 

tu ến Trường Đại học Đồng Nai 

S  1385/TB-ĐHĐN, ngà  

05/11/2021 
 

23 
G p ý cho các Qu  định v  công tác thi  S  25/ĐHĐN, ngà  

08/01/2021 
 

24 
G p ý dự thảo Qu  định v  tài chính của hoạt 

động N KH Trường Đại học Đồng Nai 

S  326/ĐHĐN, ngà  

15/3/2021 
 

25 
G p ý dự thảo Qu  định tu ển sinh, đào tạo 

đại học liên thông, đại học VLVH 

S  577/TB-ĐHĐN, ngà  

10/5/2021 
 

26 
G p ý dự thảo Qu  định v  t  chức thi kết thúc 

học phần trong giai đoạn dịch  OVID-19 

S  874/TB-ĐHĐN, ngà  

15/7/2021 
 

27 

G p ý dự thảo Qu  định văn h a ứng  ử trên 

mạng    hội của viên chức, người lao động, 

học sinh, sinh viên và học viên trường ĐHĐN 

S  963/ĐHĐN-TCHC, ngày 

30/7/2021 
 

28 
G p ý dự thảo Qu  định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường ĐHĐN 

S  979/ĐHĐN-TCHC, ngày 

04/8/2021 
 

29 
G p ý dự thảo Qu  định v  Đào tạo trực tu ến 

Trường Đại học Đồng Nai 

S  1019/ĐHĐN-TCHC, 

ngày 18/8/2021 
 

30 
G p ý dự thảo Qu  định v  Đào tạo trực tu ến 

Trường Đại học Đồng Nai lần 2 

S  1088/ĐHĐN-TCHC, 

ngày 01/9/2021 
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31 

G p ý dự thảo Qu  định v  t  chức bồi dưỡng 

tiêu chuẩn chức danh ngh  nghiệp viên chức 

giảng dạ  trong các cơ sở giáo dục mầm non 

và giáo dục ph  thông của Trường Đại học 

Đồng Nai 

S  1115/TB-ĐHĐN, ngà  

10/9/2021 
 

32 
G p ý dự thảo Qu  định công tác c  vấn học 

tập 

S  1334/TB-ĐHĐN, ngà  

29/10/2021 
 

33 
Góp ý dự thảo Qu  định v  hoạt động N KH 

của Trường đại học Đồng Nai 

S  1353/TB-ĐHĐN, ngà  

01/11/2021 
 

34 

G p ý dự thảo Qu  định v  t  chức bồi dưỡng 

theo T  DNN viên chức giảng dạ , BDTX 

cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo 

dục mầm non và giáo dục ph  thông, trung tâm 

GDTX do Trường ĐHĐN t  chức 

S  13/TB-ĐHĐN, ngà  

05/01/2022 
 

8 H7.07.05.08 1 

Kế hoạch triển khai khảo sát sự hài lòng của 

cán bộ – giảng viên – nhân viên v  đi u kiện 

làm việc tại Trường  

2018-2022 ĐHĐN 

 

  ồng Nai, ngà     tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguy n Th  Hoài Ân 

                                                                                                                                                


